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Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................
 Mã Đề: 001.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay
     A. tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và ngành dịch vụ.
     B. nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển.
     C. Nhà nước quản lí các ngành kinh tế then chốt.
     D. hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt ở nước ta?
     A. Nơi có gió mùa Đông Bắc hoạt động có biên độ nhiệt năm cao.
     B. Nhiệt độ trung bình năm cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới.
     C. Nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng dần lên từ Nam ra Bắc.
     D. Mùa hè ở miền Bắc có nền nhiệt lên cao hơn so với mùa đông.
Câu 3. Giải pháp chủ yếu phát triển cây dược liệu theo hướng hàng hóa hiện nay là
     A. mở rộng diện tích, áp dụng tiến bộ kĩ thuật, gắn chế biến và dịch vụ.
     B. đẩy mạnh trồng cây thảo quả, tăng sản lượng, ứng dụng kĩ thuật mới.
     C. sử dụng nhiều giống mới, mở rộng thị trường, đẩy mạnh thâm canh.
     D. chống rét hại, đào tạo lao động, tăng năng suất, sử dụng máy móc.
Câu 4. Việt Nam có nguồn tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú là do
     A. nằm liền kề với vành đai sinh khoáng của vùng Địa Trung Hải.
     B. Nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật.
     C. nằm liền kề với vành đai sinh khoáng của Thái Bình Dương.
     D. nằm trong vùng nội chí tuyến Bác bán cầu, giáp biển Đông.
Câu 5. Gió hướng tây nam cuối hạ không gây hiệu ứng phơn cho vùng khí hậu Bắc Trung Bộ chủ yếu do
     A. vị trí xuất phát, tầng ẩm mang theo dày, cường độ hoạt động mạnh.
     B. được cung cấp nhiệt, đi qua nhiều vùng biển lớn, hoạt động liên tục.
     C. thường gây nhiễu loạn thời tiết, vị trí gần chí tuyến Bắc, ít dãy núi.
     D. xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới, nhiều cơn bão, có vị trí gần xích đạo.
Câu 6. Giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm là
     A. phát triển công nghiệp chế biến, tăng cường xuất khẩu.
     B. tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng vùng chuyên canh.
     C. mở rộng diện tích cây công nghiệp, chú trọng thủy lợi.
     D. thay đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống năng suất cao.
Câu 7. Nhân tố chủ yếu gây mưa cho miền khí hậu phía Bắc nước ta là
     A. gió phơn Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc, frông.
     B. dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, gió đông bắc, bão.
     C. địa hình thấp, gió mùa Tây Nam, gió Tây, dải hội tụ nhiệt đới.
     D. Tín phong bán cầu Bắc, gió Tây, áp thấp nhiệt đới, bão.
Câu 8. Lượng nhiệt nước ta có sự phân hoá theo vĩ độ chủ yếu do
     A. nhiều núi cao, nằm trong nội chí tuyến.	     B. lãnh thổ trải dài, ảnh hưởng gió mùa.
     C. địa hình phân hoá đa dạng, dòng biển.	     D. tác động của biển, các dãy núi đồ sộ.
Câu 9. Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là
     A. lập các cơ sở, các trung tâm giới thiệu việc làm.	     B. đa dạng hóa các hoạt động kinh tế nông thôn.
     C. hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.	     D. đa dạng hóa các loại hình đào tạo ở nông thôn.
Câu 10. Nhờ tiếp giáp biển, nên nước ta có
     A. khí hậu mang tính chất hải dương.	     B. nhiều tài nguyên khoáng sản, sinh vật.
     C. khí hậu có hai mùa rõ rệt.	     D. nền nhiệt độ cao, mưa nhiều.
Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho địa hình caxtơ khá phổ biến ở nước ta?
     A. Bề mặt đá vôi, khí hậu nhiệt đới, có lượng mưa lớn.
     B. Khí hậu khô nóng, mưa ít, mất lớp phủ thực vật.
     C. Bề mặt đá vôi, khí hậu nóng, mất lớp phủ thực vật.
     D. Địa hình dốc, mất lớp phủ thực vật, khí hậu nóng.
Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng về sự hoạt động của gió mùa Đông Bắc ở nước ta?
     A. Bị biến tính, suy yếu khi di chuyển về phía Nam.
     B. Gây ra hiện tượng phơn khi vượt dãy Trường Sơn,
     C. Chỉ hoạt động mạnh ở khu vực miền Bắc nước ta.
     D. Là gió thổi theo từng đợt, không kéo dài liên tục.
Câu 13. Vị trí địa lí nước ta
     A. tiếp giáp với khu vực phía đông Thái Bình Dương.
     B. nằm ở phía bắc đường chí tuyến bắc
     C. ở khu vực ít chịu ảnh hưởng của nước biển dâng.
     D. nằm ở nơi giao thoa của nhiều hệ thống tự nhiên.
Câu 14. Tốc độ đô thị hoá ở nước ta còn chậm chủ yếu do
     A. sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất phát điểm.	     B. trình độ dân trí, ảnh hưởng giao thông vận tải.
     C. phân bố dân cư, nông nghiệp chiếm ưu thế.	     D. phân bố nguồn lao động, thu hút nhà đầu tư.
Câu 15. Nhân tố chủ yếu làm cho đường bộ nước ta phát triển là
     A. thúc đẩy hoạt động sản xuất, tăng giao lưu.	     B. thúc đẩy liên kết vùng, khai thác tự nhiên.
     C. nhu cầu của xuất khẩu, đô thị hoá nông thôn.	     D. hội nhập quốc tế sâu rộng, thu hút đầu tư lớn.
Câu 16. Tỉ trọng công nghiệp chế biến tăng trong giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành chủ yếu là do
     A. nguồn nguyên liệu phong phú, vốn đầu tư rất lớn, thị trường rộng.
     B. nguồn nguyên liệu phong phú, thị trường rộng, lao động trình độ.
     C. có nhiều ngành, hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
     D. lực lượng lao động trình độ cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng.
Câu 17. Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta khác với phần lãnh thổ phía Bắc chủ yếu do tác động
     A. vị trí nằm ở xa chi tuyến, Tin phong bán cầu Bắc, gió mùa Tây Nam và bão.
     B. gió Tây nam, vị trí ở gần với bán cầu Nam, thời gian Mặt Trời lên thiên định.
     C. gió Đông bắc và Tây nam, vị trí gần xích đạo, hai lần Mặt Trời lên thiên định.
     D. vị trí trong vùng nội chí tuyến, gió đông bắc, dải hội tụ và áp thấp nhiệt đới.
Câu 18. Sản lượng điện của nước ta ngày càng tăng chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?
     A. Nguồn vốn lớn, chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhiều sông, suối.
     B. Được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt, vốn đầu tư ngành điện lực lớn.
     C. Nhiều tiềm năng để phát triển, vốn đầu tư lớn, nhu cầu ngành kinh tế.
     D. Sự phát triển kinh tế, mức sống được nâng cao, có tiềm năng phát triển.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho bảng số liệu:
[image: ]
     a) Biểu đồ miền và biểu đồ đường là hai dạng biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ nước ta giai đoạn 2019-2022.
     b) Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ nước ta tăng đều.
     c) Tổng kim ngạch hàng hóa và dịch vụ nước ta năm 2022 cao hơn năm 2019 là 40,4%.
     d) Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ nước ta luôn âm.
Câu 2. Cho thông tin sau:
Tài nguyên du lịch của Việt Nam tương đối phong phú và đa dạng: có nhiều cảnh quan đẹp như đồi núi, đồng bằng, bờ biển, hải đảo, có hơn 30 vườn quốc gia, 65 khu dự trữ thiên nhiên, 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới… có 4 vạn di tích trong đó có hơn 2.600 di tích được Nhà nước xếp hạng, các di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới . Năm 2018, Việt Nam đón gần 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,9% so với năm 2017. Lượng khách quốc tế đến từ 10 thị trường nguồn hàng đầu đạt 12.861.000 lượt, chiếm 83% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018. Lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 80 triệu lượt, tăng 9% so với năm 2017, trong đó có khoảng38,6 triệu lượt khách có sử dụng dịch vụ lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch năm 2018 đạt 637 nghìn tỷ đồng (tăng 17,7% so với năm 2017). Trong đó tổng thu từ du lịch quốc tế đạt 383 nghìn tỷ đồng (chiếm 60,1%), tổng thu từ du lịch nội địa đạt 254 nghìn tỷ đồng (chiếm 39,9%).
                             (Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam, website:www.vietnamtourism.gov.vn)
     a) Doanh thu và số lượt từ khách du lich quốc tế đến nước ta nhiều hơn khách nội địa.
     b) Loại hình du lịch homestay chỉ dành cho khách quốc tế.
     c) Ở miền Bắc nước ta du lịch biển phát triển mạnh quanh năm.
     d) Hiện nay để tăng thời gian lưu trú và doanh thu của khách du lịch đến nước ta thì giải pháp chủ yếu là nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại.
Câu 3. Cho thông tin sau:
Chính phủ Việt Nam coi rừng là một nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hạnh phúc của cộng đồng trên đất nước. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua những chức năng môi trường như chống xói mòn, và đảm bảo tuần hoàn nước. Lâm sản và lâm sản ngoài gỗ cũng là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Rừng cũng có một vai trò xã hội, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập.
     a) Hiện nay rừng ở nước ta hoàn toàn là rừng tự nhiên.
     b) Một số địa phương có tình trạng khai thác quá mức, cháy rừng…nên diện tích rừng giảm.
     c) Rừng nước ta chỉ có vai trò về mặt môi trường và xã hội.
     d) Biện pháp mở rộng rừng tự nhiên ở nước ta là trồng rừng mới.
Câu 4. Cho thông tin sau:
Việt Nam là nước có quy mô dân số lớn, tháp dân số tương đối trẻ và bắt đầu bước vào thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với nguồn nhân lực dồi dào nhất từ trước đến nay. Nhìn chung, mỗi năm Việt Nam có khoảng gần 1 triệu người bước vào độ tuổi lao động, đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, mặc dù lực lượng lao động tăng cả về số lượng và trình độ chuyên môn, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đối với lực lượng lao động Việt Nam hiện nay như lao động phân bổ không đều giữa các vùng, chất lượng lao động thấp, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm còn cao.
     a) Biện pháp quan trọng để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và nâng cao chất lượng lao động.
     b) Lao động nước ta tập trung chủ yếu ở nông thôn.
     c) Hiện nay nước ta có quy mô dân số lớn và cơ cấu dân số vàng.
     d) Nước ta không có lao động có trình độ cao để phát triển các ngành công nghiệp hiện đại như điện tử tin học.
Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA(Đơn vị: triệu người)
	Giới tính
	Năm 2010
	Năm 2017

	Nam
	43,0
	45,2

	Nữ
	44,0
	46,5


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết tỉ số giới tính của nước ta năm 2010  là bao nhiêu ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 2. Năm 2020, tỉ suất sinh thô của thế giới là 18%0 , tỉ suất tử thô là 7%0  hỏi tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới là bao nhiêu %?
[bookmark: _GoBack]Câu 3. Một máy bay cất cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 7h ngày 15/8/2012 đến Luân Đôn sau 9h bay, máy bay hạ cánh. Hỏi lúc máy bay hạ cánh  là mấy giờ tại Los Angeles (1200T)
Câu 4. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1991 – 2020.
	        Năm 
	 1991 
	 2000 
	 2005 
	 2010 
	 2015 
	 2020 

	 Số dân (triệu người) 
	 148,3 
	 145,6 
	 143,7 
	 143,5 
	 145,0 
	 145,9 


                                                                                                                                        (Nguồn: WB, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu tính tốc độ tăng trưởng dân số của Liên Bang Nga năm 2020 so với năm 2000. ( Làm tròn đến một chữ số thập phân )
Câu 5. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tổng tiêu thụ năng lượng trên thế giới năm 2020 là 400 triệu Tê-ra-jun (TJ), dự đoán đến năm 2050 nhu cầu sẽ tăng 24%. Như vậy nghĩa là vào năm 2050 nhu cầu năng lượng tăng thêm bao nhiêu triệu Tê-ra-jun (TJ)?
Câu 6. Cho giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản lần lượt là 775,1 và 788,7 tỉ USD, tính cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản? (Làm tròn đến một chữ số thập phân).
----HẾT---
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XUAT, NHAP KHAU HANG HOA VA DICH VU NUGC TA, GIAI DOAN 2019-2022
(on vi: TY USD)

Quéc gia 2019 2020 2021 2022
Xudt khdu 240 260 300 340
Nhép khiu 230 240 300 320

(Nguén: S6 ligu theo Niém gidm thing ké Viét Nam nam 2020, NXB Théng ké, 2021)





